
Stt Mã SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

1 2110110006 Tiết Thị Kim Đào 13-11-1997 Nữ Vị Thanh - Cần Thơ 3.14 Khá

2 211011B0006 Lê Thị Diễm My 17-12-1993 Nữ Vị Thanh - Cần Thơ 3.51 Giỏi

3 211011B0007 Nguyễn Văn Nhân 31-12-1977 Nam Vị Thanh - Cần Thơ 3.32 Giỏi

4 211011B0009 Nguyễn Phước Sang 23-04-2000 Nam Cần Thơ 3.03 Kha

5 211011B0010 Đỗ Hồng Thúy 22-05-1990 Nữ Long Mỹ - Hậu Giang 3.56 Giỏi

6 211011B0011 Trần Thị Thúy 14-11-1978 Nữ Tân Châu - An Giang 3.41 Giỏi

7 211011B0013 Trần Thị Ngọc Yến 14-04-1989 Nữ Vị Thanh - Hậu Giang 3.67 Xuất sắc

8 211011B0014 Ngô Hoài Phương 12-05-1987 Nam Đầm Dơi - Cà Mau 3.57 Giỏi

9 211011B0015 Nguyễn Nhật Thiên 19-10-1992 Nam Vị Thanh - Cần Thơ 3.02 Khá

10 211011B0019 Nguyễn Văn Nhiều 06-01-1990 Nam Vị Thanh - Cần Thơ 3.49 Giỏi

11 211011B0020 Bùi Thị Hằng 10-09-1987 Nữ Quỳnh Phụ - Thái Bình 3.48 Giỏi

12 211011B0021 Lê Phước Toàn 28-03-1988 Nam Vị Thanh - Cần Thơ 3.32 Giỏi

Stt Mã SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

1 2110110052 Trần Thị Như Ý 30-11-2003 Nữ Vị Thuỷ - Hậu Giang 3.04 Khá

Stt Mã SV Ngày sinh Phái Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú

1 2110120012 Lâm Thị Tố Như 05-11-2001 Nữ Long Mỹ - Hậu Giang 2.54 Khá

2 2110120014 Lê Tấn Sang 07-08-2001 Nam Long Mỹ - Hậu Giang 2.68 Khá
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